
SỞ NGOẠI VỤ

STT Họ tên Địa chỉ Số điện thoại Tên thủ tục hành chính

Ngày 

nhận kết 

quả

1

           LÊ TIẾN BẮC            

(Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Nhật Thiên Thanh )

Lô D1.6.3, KCN Nhơn Hòa, Phường 

Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

0988364566
 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

30/07/2024 

 09:40:45

2

   HỒ TRỌNG ĐỨC     

(CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH )

Số 11 HÀ HUY TẬP, Phường Trần Phú, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0905070757

 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

22/02/2024 

 16:12:10

3 DƯƠNG NGỌC HIẾU

TỔ 1, KHU PHỐ 8, Phường Ngô Mây, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 

Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

0935252125
 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

17/07/2024 

 16:01:01

4 HÀ VĂN HƯNG

Số 22 Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

 0785768110
 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

08/03/2024 

 16:50:37

5 HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG
Khu phố 3, Thị trấn Vân Canh, Huyện 

Vân Canh, Tỉnh Bình Định
 0817260898

 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

24/06/2024 

 14:12:47

6

HÀ THỊ THÚY HOA (CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT PHÚ LINH )

Lô 15, đường Hoàng Văn Thái, Phường 

Đống Đa, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định, Phường Đống Đa, Thành phố 

Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 

0934808003
 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

08/08/2024 

 18:28:54

7 NGUYỄN THỊ MỸ HÒA

Số 558/12 trần hưng đạo, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

0988388726
 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

17/01/2024 

 17:17:40

DANH SÁCH MẪU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC

ĐƠN VỊ: SỞ NGOẠI VỤ

(Trích từ nguồn dữ liệu của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  từ ngày 01/09/2023 đến ngày 31/8/2024)



8

NGUYỄN THỊ MỸ KHÁ  

(CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ AN PHÁT )

Đường Mai Hắc Đế, khu phố 5, phường 

Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định., Phường Tam Quan, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

0975607585
Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

22/02/2024 

 16:15:46

9

NGUYỄN TRỌNG NHÂN  

(Trung tâm Quốc tế Khoa học 

và Giáo dục liên ngành)

Số 07 Đại lộ Khoa học, Khu vực 2, 

Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

 0962636102

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ tướng Chính phủ

22/07/2024 

 18:02:30

10

TRẦN PHẠM QUỲNH NHƯ  

(Trung tâm Quốc tế Khoa học 

và Giáo dục liên ngành)

Số 07 Đại lộ Khoa học, Khu vực 2, 

Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

 0778507568

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ tướng Chính phủ

20/11/2023 

 17:10:24

11

HUỲNH TRỌNG QUANG  

(Công ty cổ phần phát triển tầm 

nhìn Năng Lượng Sạch)

Tỉnh lộ 639, thôn 8 Đông, Xã Mỹ Thắng, 

Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
 0905162258

Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

03/01/2024 

 08:54:37

12 NGUYỄN CÔNG THÀNH

Lô A4, Cụm Công nghiệp Nhơn Tân I, Xã 

Nhơn Tân, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

0905312799
 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

18/12/2023 

 10:34:05

13

     LÊ ĐỨC THỊNH      

(CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ 

NGHĨA PHÁT )

Thôn Ngọc Thạnh, Xã Phước An, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
 0903588927

 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

06/12/2023 

 15:01:43

14

   LÊ THỊ THU THỦY     

(Tổng Công ty PISICO Bình 

Định - Công ty cổ phần)

Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0903509235

 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

05/03/2024 

 16:21:53

15

TRƯƠNG THỊ ANH THƠ  

(Công ty Cổ phần HD Funiture 

Group)

Lô B36, Đường Trung Tâm, KCN Phú 

Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

0979915822
 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

29/01/2024 

 17:00:54

16

NGUYỄN DANH TRÍ  

(CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂN ĐẠI PHÚ )

Số 417-419-421 đường Lạc Long Quân, 

Phường Trần Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

0785768110
 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

06/11/2023 

 17:14:27

17

     HUỲNH NHẬT TÚ      

(CÔNG TY TNHH THANH 

THỦY)

Số 114 NGÔ MÂY ,TỔ 6, KHU PHỐ 5, 

Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

0905204595
 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

22/05/2024 

 08:54:48



18 NGUYỄN VĂN TÙNG
180 Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0931449660

 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

13/05/2024 

 17:09:49

19

PHẠM THỊ HỒNG VÂN  

(CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 

AN NHƠN)

Số 71 Nguyễn Đình Chiểu, Xã Nhơn 

Phong, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định 
0935661949

Xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho 

doanh nhân trên địa bàn tỉnh

10/10/2023 

 08:53:47

20

  NGUYỄN THÙY VY     

(Công ty Cổ phần Fresenius 

Kabi Việt Nam)

Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành phố 

Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0905179296

 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

20/08/2024 

 17:47:45

21

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 

LƯỢNG SINH HỌC PHÚ 

TÀI

Lô B23, VN, Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0905808369

Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC tại địa phương

06/09/2024 

 10:46:49

22
HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM 

SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỐ NHÀ 80, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, 

TỔ 22, KHU PHỐ 5, Phường Lý Thường 

Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

0905036456

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ tướng Chính phủ

27/12/2023 

 14:36:30

Tổng số: 22 người


